
STT Xóm Dại chó LMLM lợn THT lợn Dịch tả lợn Cúm gia cầm THT trâu bò
LMLM 

trâu bò

VDNC 

trâu bò

1 An Miên 30 28 32 32 1764 21 21 18

2 An Thịnh 35 70 80 80 504 7 7 6

3 An Bình 25 14 16 16 252 14 14 12

4 An Hoà 30 14 16 16 504 14 14 12

5 Thượng Vụ 1 30 14 16 16 504 7 7 6

6 Thượng Vụ 2 50 42 48 48 2520 18 18 15

7 Xuân Hà 1 60 28 32 32 5040 42 42 36

8 Xuân Hà 2 40 15 18 18 252 11 11 10

9 Xuân Hà 3 25 140 160 160 1008 11 11 9

10 Xuân Hà 4 90 28 32 32 756 18 18 16

11 Xuân Dương 30 13 15 15 352 14 14 12

12 Đồng Đông 90 140 160 160 2520 35 35 30

13 Bìa 70 42 48 48 2520 35 35 30

14 Nhe 70 560 645 645 25200 35 35 30

15 Tơm 1 30 28 32 32 1008 28 28 24

16 Tơm 2 30 8 10 10 1512 11 11 9

17 Na Lang 1 40 7 8 8 504 0 0 2

18 Na Lang 2 60 3 4 4 252 14 14 12
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19 Làng Đanh 30 14 16 16 2520 18 18 15

20 Đầm Đanh 25 2 3 3 353 5 5 4

21 Cầu Dài 150 98 113 113 2520 28 28 24

22 Đặt 30 84 97 97 302 11 11 9

23 Chùa 80 42 48 48 2520 42 42 36

24 Hạ Đạt 70 42 48 48 504 28 28 24

25 Ao Sen 110 28 32 32 5544 77 77 66

26 Vạn Phú 90 140 161 161 1008 21 21 18

27 Nhội 80 14 16 16 756 25 25 21

28 Bãi Chẩu 90 32 37 37 1512 36 36 31

29 Đồn 90 420 483 483 5040 35 35 30

30 Tân Cương 30 7 8 8 504 4 4 3

31 Trại Cang 70 35 41 41 1008 20 20 17

32 Hạ Vụ 1 140 74 85 85 5040 56 56 48

33 Hạ Vụ 2 50 35 41 41 1260 14 14 12

34 Hạ Vụ 3 70 10 11 11 504 25 25 22

35 Nông Vụ 1 55 14 16 16 504 5 5 4

36 Nông Vụ 2 55 35 41 41 404 18 18 15

37 Nông Vụ 4 70 70 81 81 504 23 23 20

38 Cơ Phi 1 100 280 322 322 1512 84 84 72

39 Cơ Phi 2 90 42 48 48 756 42 42 36



40 Cơ Phi 3 60 63 73 73 504 28 28 24

41 Bến Chẩy 1 25 70 80 80 302 9 9 8

42 Bến Chẩy 2 45 63 73 73 756 14 14 12

43 Vạn Kim 60 28 32 32 1008 9 9 8

44 Kim Sơn 120 14 16 16 2520 28 28 24

45 Trường Giang 90 70 80 80 1512 21 21 18

46 Tân Hòa 70 70 80 80 2520 14 14 12

47 Nông Vụ 3 60 84 80 80 1512 18 18 15

48 Nông Vụ 5 60 21 25 25 504 22 22 20
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